
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:  32-TT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_TH10 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

1 DH51804303 Phạm Quốc Ân 

Không nộp hồ sơ 

2 DH51804376 Lê Trí Cường 

3 DH51802700 Ngô Thanh Danh 

4 DH51804398 Vòng Say Dậu 

5 DH51804123 Võ Khánh Duy 

6 DH51803935 Huỳnh Quốc Dương 

7 DH51804460 Nguyễn Lam Đan 1   

8 DH51804576 Lưu Vịnh Hân Không nộp hồ sơ 

9 DH51804614 Lê Văn Hiệp 1.5   

10 DH51803665 Đặng Văn Hiếu 1   

11 DH51804706 Vũ Huy Hoàng 

Không nộp hồ sơ 

12 DH51804825 Hà Trí Khang 

13 DH51803494 Nguyễn Ngọc Khoa 

14 DH51804901 Hoàng Trung Kiên 

15 DH51804948 Nguyễn Tấn Lộc 

16 DH51805220 Nguyễn Trọng Nhân 

17 DH51805223 Trần Thiện Thành Nhân 

18 DH51805226 Trần Văn Nhân 

19 DH51805286 Phạm Thị Huỳnh Như 

20 DH51805354 Trần Huy Phú 

21 DH51805358 Đào Thiên Phúc 

22 DH51805426 Trần Minh Quang 

23 DH51805444 Đinh Kiến Quốc 1   

24 DH51805491 Nguyễn Thanh Sướng 0.5   



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

25 DH51805774 Nguyễn Thanh Tấn 1   

26 DH51805679 Phạm Thanh Thuận Không nộp hồ sơ 

27 DH51805688 Trần Thị Ngọc Thùy 31.5   

28 DH51804141 Nguyễn Trọng Trí 

Không nộp hồ sơ 

29 DH51805899 Bùi Lê Hoàng Nhật Trường 

30 DH51803126 Nguyễn Phương Hoài Việt 

31 DH51806037 Ngô Gia Vinh 

32 DH51803800 Nguyễn Anh Võ 

33 DH51806068 Trần Tuấn Vũ 

34 DH51806073 Phạm Đình Vương 4   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


